
      LỊCH GIẢNG DẠY HỖ TRỢ HỌC SINH ĐỢT NGHỈ DỊCH COVID-19 

TUẦN: 1 ( Từ ngày   6/9    đến   10/9    )      Lớp 4A6 

THỨ Giờ 

dạy 

Tiết 

thứ 

theo 

PPCT 

MÔN TÊN BÀI Hình thức 

 

 

 

HAI 

06/09 

8h – 

8h35 

1 
Tập đọc 

Dế mèn bênh vực kẻ yếu- mẹ 

ốm 

Dạy online 

8h40 – 

9h15 

1 
Toán 

Ôn tập các số đến 100000 Dạy online 

9h25- 

10h 

1 
Kể chuyện 

Sự tích Hồ Ba bể Dạy online 

10h5 – 

10h40 

1 
Đạo đức TT trong học tập 

Dạy online 

14h40 
1 

Thể dục 
GT chương trình- TC “ Chuyền 

bóng tiếp sức” 

Dạy online 

Vi deo 
1 

KT 
Vật liệu, dụng cụ cắt, khâu, 

thêu 

Gửi video 

 

 

 

 

BA 

7/09 

8h – 

8h35 

1 
LTVC 

Cấu tạo của tiếng Dạy online 

8h40 – 

9h15 

1 
Chính tả 

Dế mèn bênh vực kẻ yếu Dạy online 

9h 25- 

10h 

2 
Thể dục 

Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, 

điểm số,.. 

Dạy online 

10h5 – 

10h 40 

2 
Toán 

Ôn tập các số đến 100000 (tiếp) Dạy online 

14h40 1 Khoa học Con người cần gì đế sống? Gửi video 

 1 Lịch sử Môn Lịch sử và Địa lí Gửi video 

     

 

 

TƯ 

8/09 

8h – 

8h35 

1 
Tập làm văn 

 Thế nào là kể chuyện? Dạy online 

8h40 – 

9h15 

3 
Toán 

Ôn tập các số đến 100000 (tiếp) Dạy online 

9h 25- 

10h 

2 
Khoa 

Trao đổi chất ở người Dạy online 

10h5 – 

10h 40 

1 
Tin học 

Bài 1: Những gì em đã biết Dạy online 

Vi deo 
1 

T. Anh (bộ) 
Unit 1: Nice to see you again 

(1) 

Gửi video 

 2 Tập đọc Mẹ ốm Gửi video 

 

 

NĂM 

9/09 

8h – 

8h35 

2 
LTVC 

Luyện tập về cấu tạo của tiếng Dạy online 

8h40 – 

9h15 

4 
Toán Biểu thức có chứa một chữ 

Dạy online 

9h 25- 

10h 

1 
Địa lí 

Làm quen với bản đồ Dạy online 

10h5 – 

10h 40 

2 
T. Anh (bộ) 

Unit 1: Nice to see you again 

(2) 

Dạy online 



 

Ngày 1 tháng  9 năm 2021 

Tổ trưởng 

 

 

 

Bồ Thị Minh Hạnh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2 Tin học Bài 1: Những gì em đã biết Gửi video 

 

 

 

SÁU 

10/09 

8h – 

8h35 

2 
Tập làm văn 

Nhân vật trong truyện Dạy online 

8h40 – 

9h15 

1 
HĐTT- SHL Giới thiệu CT HĐNGCK - SHL 

Dạy online 

9h 25- 

10h 

1 
Âm nhạc 

Ôn tập 3 bài hát và kí hiệu ghi 

nhạc đã học ở lớp 3 

Dạy online 

10h5 – 

10h 40 

1 
Mĩ thuật 

CĐ 1: Những mảng màu thú vị Dạy online 

 5 Toán Luyện tập Gửi video 

     

SỐ LƯỢT   


